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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 66/2020/HS-PT
 

     Ngày: 30 -7 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Quảng Lưc̣
 

Các Thẩm phán:  Ông Trần Hữu Sỹ 

                             Ông Nguyêñ Văn Nghiã 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thi ̣ Thanh Thuý – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:                               

Bà  Trần Thi ̣ Tuyết Nhung - Kiểm sát viên.  

Ngày 30/7/2020, tại Trụ sở Toà án nhân dân  tỉnh Quảng Bình xét xử phúc 

thẩm công khai
 
vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 49/2020/TLPT-HS ngày 10 

tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Trần V V, do có kháng cáo của bị cáo Trần Viết V 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2020/HS-ST ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân huyêṇ Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.  

 Bị cáo Trần Viết V sinh ngày 21/8/1990 tại xã S, huyêṇ L, tỉnh Quảng Bình; 

nơi cư trú: Thôn L, xã S, huyêṇ L, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiêp̣: Lao đôṇg tư ̣do; 

trình độ văn hoá: 9/12; dân tôc̣: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tic̣h: 

V Nam; con ông Trần Viết D và con bà Nguyêñ Thi ̣ B ; vơ ̣là Trương Thi ̣ Mỹ L (đa ̃

ly hôn); có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018; tiền sư,̣ tiền án: Không; 

bị bắt tạm giữ , tạm giam từ ngày 05/10/2019; hiêṇ đang bi ̣ taṃ giam taị Traị taṃ 

giam Công an tỉnh Quảng Bình; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 04/10/2019, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma 
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tuý Công an huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình phối hơp̣ với Công an xa ̃S, huyêṇ L, 

tỉnh Quảng Bình tuần tra kiểm soát taị điạ bàn xa ̃ S, huyêṇ L, tỉnh Quảng Bình; khi 

đến đoạn đường thuộc thôn H, xã S, phát hiện Trần Viết V có biểu hiện nghi vấn, tổ 

công tác tiến hành kiểm tra , thì phát hiện ở túi quần phía trước bên phải của V có 

01 túi nilon màu trắng bên trong c hứa 03 viên nén màu hồng, trên mỗi viên nén  có 

ký hiệu “WY” , nên đa ̃tiến hành lâp̣ biên bản bắt người phaṃ tôị quả tang đối với 

Trần Viết V, đồng thời taṃ giữ và niêm phong 03 viên nén màu hồng trên . Trần 

Viết Vkhai nhâṇ 03 viên nén màu hồng trên là ma tuý loaị hồng phiến , để trong 

người với muc̣ đích sử duṇg và bán lấy tiền tiêu xài. 

Trong quá trình điều tra xác điṇh thêm Trần Viết V  đa ̃thưc̣ hiêṇ các lần bán 

ma tuý cho các đối tươṇg trên điạ bàn như sau: 

-Tối ngày 14/9/2019, trước cổng vào nhà của Trần Viết V  ở thôn L, xã S, 

huyêṇ L, tỉnh Quảng Bình, V bán cho Dương Ngoc̣ A  hai viên ma tuý lấy số tiền 

200.000 đồng; tối ngày 19/9/2019, trước cổng vào nhà của Trần Viết V, V bán cho 

Nguyêñ Văn T năm viên ma tuý lấy số tiền 500.000 đồng. 

Vâṭ chứng vu ̣án : Cơ quan điều tra Công an huyêṇ Lệ Thuỷ đa ̃taṃ giữ 01 túi 

nilon màu trắng , bên trong chứa  ba viên nén màu hồng là chất ma tuý có khối 

lươṇg 0,306 g (sau giám điṇh còn 0,166 g và vỏ bao gói ); 01 điêṇ thoaị  di đôṇg 

hiêụ Vivo màu đen bên trong có chứa  02 sim thuê bao số 0822168081 và số 

0946298016; 1.968.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Viêṭ Nam. 

Tại B ản kết luận giám định số 883/GĐ-PC09 ngày 10/10/2019, Phòng kỹ 

thuâṭ hình sư ̣Công an tỉnh Quảng Bình  đa ̃kết luâṇ  03 viên nén hình tròn daṇg 

thuốc tân dươc̣ màu hồng trên môṭ măṭ của mỗi viê n đều có in chữ “WY” mà cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyêṇ Lệ Thuỷ gửi giám điṇh là chất ma tuý , loại 

Methamphetamine, khối lươṇg 0,306g Methamphetamine nằm trong danh muc̣ các 

chất ma tuý , số thứ tư ̣ 323, Danh muc̣ II , Nghị điṇh số 73/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ.  

Ngày 26/02/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyêṇ Lệ Thuỷ đa ̃lâp̣ 

biên bản giao nhâṇ vâṭ chứng với Chi cuc̣ thi hành án dân sư ̣huyêṇ Lệ Thuỷ gồm: 

-Phong bì niêm phong số  883/GĐ-PC 09 “Mâũ ký hiêụ A” của Công an tỉnh 

Quảng Bình, bên trong có 0,166 g Methamphetamine mâũ sau giám điṇh và vỏ bao 

gói dán kín , đươc̣ niêm phong bằng các chữ ký của những người tham gia niêm 

phong và dấu của Phòng kỹ thuâṭ hình sư ̣Công an tỉnh Quảng Bình. 

-01 điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Vi Vo màu đen, bên trong có chứa 02 sim thuê bao 

số 0822168081 và số 0946298016. 

-Giấy nôp̣ tiền vào tài khoản lâp̣ ngày 26/02/2020, số tiền 1.968.000 đồng. 

Bản cáo traṇg số 10/CT-VKSNDLT ngày 13/02/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyêṇ Lệ Thuỷ truy tố bi ̣ cáo Trần Viết V, về tôị Mua bán trái phép chất ma tuý 
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theo quy điṇh taị điểm b khoản 2 Điều 251 Bô ̣luâṭ hình sư.̣ 

Tại Bản án hình sư ̣ sơ thẩm số 12/2020/HSST ngày 05/5/2020 của Toà án 

nhân dân huyêṇ Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đa ̃quyết điṇh: 

Tuyên bố bi ̣ cáo Trần Viết V phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bô ̣luâṭ H ình 

sư;̣ Điều 329 Bô ̣luâṭ tố tuṇg hình sư,̣ xử phạt Trần Viết V 07 năm tù, thời haṇ chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ , tạm giam (04/10/2019). Quyết điṇh taṃ 

giam bi ̣ cáo thời haṇ 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (05/5/2020) để đảm bảo 

thi hành án. 

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng , án phí sơ thẩm 

và quyền kháng cáo của bị cáo. 

Trong haṇ luâṭ điṇh , ngày 19/5/2020, bị cáo Trần Viết V  có kháng cáo xin 

giảm nhe ̣hình phaṭ với lý do b ị cáo từng tham gia bộ đội ; chưa có tiền án , tiền sư;̣ 

luôn chấp hành chính sách pháp luâṭ của Nhà nước ; bị cáo đã thực sự nhận ra 

khuyết điểm, ăn năn hối cải. 

Tại phiên toà phúc thẩm , đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình 

phát biểu quan điểm giải quyết vụ án , đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho 

bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù vì bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trá ch nhiêṃ hình sự 

chưa đươc̣ cấp sơ thẩm áp duṇg là tư ̣thú , có đóng góp tích cực trong việc tham gia 

cứu naṇ trong đơṭ mưa lũ năm 2017 (có xác nhận của chính quyền địa phương ), có 

thời gian tham gia trong quân đôị , hoàn cảnh  gia đình khó khăn và bi ̣ cá o là lao 

đôṇg chính trong gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nôị dung vu ̣án , căn cứ vào các tài liêụ có trong hồ sơ vu ̣án đa ̃

đươc̣ tranh tuṇg taị phiên toà, Hôị đồng xét xử nhâṇ điṇh như sau: 

[1]. Nôị dung mà Bản án sơ thẩm đa ̃xác điṇh hoàn toàn phù hơp̣ với các tài 

liêụ có trong hồ sơ vu ̣án và lời khai của bi ̣ cáo taị phiên toà hôm nay . Do đó, có đủ 

cơ sở để kết luâṇ hành vi phaṃ tôị của bi ̣ cáo Trần Viết V mà Bản án sơ thẩm của 

Toà án nhân dân huyện Lệ Thuỷ đa ̃xác điṇh là có căn cứ. 

[2]. Bị cáo bị phát hiện , bắt giữ trong  khi đang cất giấu trong người 3 viên 

Methamphetamine, khối lươṇg 0,306 gam. Theo khai nhâṇ của bi ̣ cá o thì viêc̣ cất 

giữ số ma tuý này trong người với muc̣ đích sử duṇg và bán kiếm lời . Trong quá 

trình điều tra cơ quan điều tra xác định được Trần Viết V đa ̃có hai lần bán ma tuý 

loại Methamphetamine, số lươṇg 5 viên để lấy số tiền 700.000 đồng cho hai người 

tên là Dương Ng ọc A và Nguyễn Văn T . Hành vi trên của bị cáo là phạm vào tội 

Mua bán trái phép chất ma tuý , với tình tiết phaṃ tô ̣i hai lần trở lên . Do đó, án sơ 

thẩm xét xử bi ̣ cáo tôị Mua bán trái phép chất ma tuý theo điểm b khoản 2 Điều 251 
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Bô ̣luâṭ Hình sư ̣là đúng pháp luâṭ. 

[3]. Bị cáo thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng ít , có 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là các điểm s , t khoản 1 Điều 51 Bô ̣luâṭ 

Hình sự nên á n sơ thẩm áp duṇg mức hình phaṭ 07 năm tù là mức khởi điểm của 

khung hình phaṭ quy điṇh taị khoản 2 Điều 251 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣là thoả đáng, đúng 

pháp luật. 

[4]. Tuy nhiên taị giai đoaṇ xét xử phúc thẩm bố của bi  ̣cáo là ông Trần Viết D 

có xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ xác nhâṇ bi ̣ cáo đa ̃có đóng góp tích cưc̣ trong 

viêc̣ tham gia cứu naṇ trong đơṭ m ưa lũ  năm 2017 tại xã S. Đây là tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ 

Hình sự, vì vậy cần giảm cho bị cáo một phần hình phạ t như ý kiến đề nghi ̣ của 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà . Về tình tiết bị cáo khai nhận có bán ma tuý cho 

hai người tên là Dương Ngoc̣ A và Nguyêñ Văn T  thấy rằng đây là tình tiết liên 

quan đến viêc̣ cơ quan chức năng thưc̣ hiêṇ bắt giữ bi ̣ cáo vào đêm 04/10/2019 

trong lúc bi ̣ cáo đang  tàng trữ trong người  03 viên nén ma tuý loaị 

Methamphetamine. Viêc̣ khai nhâṇ nguồn gốc số  ma tuý này , dâñ đến viêc̣ phải 

thừa nhâṇ hành vi bán ma tu ý cho hai người có tên là A và T . Vì vậy, đây là khai 

báo thành khẩn và tình tiết giảm nhẹ này đã được áp dụng chứ không phải là tư ̣thú. 

Về bi ̣ cáo có thời gian tham gia trong quân đôị, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao 

đôṇg chính không phải là tình tiết giảm nhe ̣theo kho ản 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ Hình sư.̣ 

Vì vậy, Hôị đồng xét xử chỉ chấp nhâṇ áp duṇg thêm cho bi ̣ cáo môṭ tình tiết  giảm 

nhẹ mà Kiểm sát viên đề nghi ̣ như nói trên để giảm nhe ̣hình phaṭ đối với bi ̣ cáo. 

[5]. Các nội dung khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo , không bi ̣ 

kháng nghị cần được giữ nguyên. 

[6]. Cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm về hình phaṭ đối với bi ̣ cáo nên theo điểm 

d khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban Thường vu ̣Quốc hôị quy điṇh về án phí , lê ̣phí Toà án, không buôc̣ bi ̣ cáo phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bô ̣luật tố tụng 

Hình sự, sửa án sơ thẩm như sau: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm s , t khoản 1 Điều 51; khoản 2 

Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣ , xử phaṭ Trần Viết V  06 năm 06 tháng 

tù, thời haṇ chấp hành hình phaṭ tù tính từ ngày tạm giữ 04/10/2019.  

Tiếp tuc̣ taṃ giam bi ̣ cáo Trần Viết V  45 ngày để bảo đảm thi hành án (Có 

Quyết điṇh taṃ giam riêng). 
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2. Bị cáo Trần Viết V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sư ̣sơ thẩm , nhưng 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các Quyết định của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo , không bi ̣ kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo , kháng nghị phúc 

thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lưc̣ pháp luâṭ kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
- Vụ GĐKT 1 (TANDTC);                                   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                           

- TAND, VKSND, CA huyện L; 

- Chi cục THADS huyện L;         

- PV 27 Công an tỉnh Quảng Bình; 

- Bị cáo V; 

- Lưu: AV; Lưu HS.                                                      

 

                                                                                  Hoàng Quảng Lực 

 

 

 


